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STT Tên đề án Đơn vị/địa điểm thực hiện Nội dung hỗ trợ 

1 
Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong 
sản xuất nhang thảo mộc, nhang trầm 
hương 

HKD cơ sở sản xuất và chế tác trầm 
hương Tuyết Sơn. Ấp Mỹ An C, xã 
Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre 

-01 Dây chuyền sản xuất nhang thảo 
mộc, nhang trầm hương 

2 Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong 
sản xuất đường phèn 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh đường 
phèn Phương Vy. Ấp Mỹ Đức, xã 
Bình Phú, Tp. Bến Tre 

- 01 Lò hơi 

3 Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong 
sản xuất kẹo dừa 

HKD Kẹo dừa Thái Hòa. Khu phố 4, 
phường 5, Tp. Bến Tre 

- 01 Lò hơi; 
- 01 Ben ép cốt; 
- 01 Chảo cô đặc; 
- 01 Máy đóng gói. 

4 Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong 
sản xuất thạch dừa thành phẩm 

HKD Trần Minh Tâm 
Manufacturing Business Facilit. 
287D khu phố Bình Lợi, Phường 6, 
Tp. Bến Tre 

- 01 Máy ép màn ly tự động; 
- 01 Máy ép màn ly bán tự động; 
- 01 Máy xay thạch dừa cháo. 
 

5 Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong 
sản xuất, gia công các sản phẩm từ inox 

Công ty TNHH Sản xuất TM DV 
Toàn Khang. Phường 7, Tp. Bến Tre - 01 Máy cắt inox CNC 

6 Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong 
may gia công ba lô, túi xách 

Công ty TNHH Túi Xách ​
Quốc Thái. Xã Bảo Thạnh, ​
huyện Ba Tri ​
 

- 25 Máy may 1 kim; 
- 03 Máy ráp; 
- 02 Máy viền; 
- 01 Máy vắt sổ; 
- 02 Máy Bartack; 
- 01 Máy may 2 kim; 
- 02 Máy may Computer. 

7 Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong 
chế biến thủy sản 

Hộ kinh doanh Huỳnh Ngọc Bích. 
Ấp 4, xã Bình Thắng, huyện Bình 
Đại 

- 01 Máy cán mực; 
- 01 Kho cấp đông;​
- 02 Máy sấy. 
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8 Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong 
chế biến thủy sản 

Công ty TNHH Thương mại Cá 
Việt. Ấp Tân An, xã Thạnh Phước, 
huyện Bình Đại 

- 01 Máy dò kim loại; 
- 01 Máy chiếu UV. 

9 Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong 
sản xuất đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ 

Công ty TNHH Sản xuất – Thương 
mại – Dịch vụ Xuân Việt. Ấp Long 
Hòa, xã Long Thới, huyện Chợ Lách 

- 01 Máy dán cạnh 5 chức năng; 
- 01 Máy CNC lộng. 

10 Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong 
sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ 

Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ 
Diễm Trang. Khu phố 2, Thị trấn 
Chợ Lách, huyện Chợ Lách 

- 25 Máy se dây lát; 
- 01 Máy chuốt mây. 
 

11 Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong 
sản xuất trà túi lọc từ sâm bố chính 

Công ty TNHH TMDV Ngọc Đồng 
Phát. Ấp An Thuận, xã Tân Thanh, 
huyện Giồng Trôm 

- 01 Máy sấy; 
- 01 Máy xay; 
- 01 Máy đóng gói trà túi lọc. 

12 Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong 
sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ 

Công ty TNHH Tùng Phát Vina. Ấp 
Thới An, xã Châu Hòa, huyện Giồng 
Trôm 

- 01 Máy tiện gỗ CNC; 
- 01 Máy chạm gỗ trục tròn 4 mũi. 

13 Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong 
sản xuất các sản phẩm từ dừa 

Cửa hàng VLXD Lê Tuấn. Ấp 2, xã 
Sơn Phú, Giồng Trôm 

- 03 Máy se chỉ; 
- 04 Máy đánh dây thừng. 

14 
Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong 
sản xuất nước dừa tươi đóng chai xuất 
khẩu 

Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu 
Nông sản Bảo Thạnh. Ấp Tân 
Phước, xã Tân Thanh, huyện Giồng 
Trôm 

- 01 Hầm cấp đông; ​
- 01 Hệ thống thanh trùng HPP. 

15 Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong 
sản xuất  chỉ xơ dừa 

Cơ sở kinh doanh Huỳnh Quốc Yên. 
Ấp Tân Điền, xã Thành Thới B, 
huyện Mỏ Cày Nam 

-01 máy tuốt chỉ xơ dừa 

16 Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong 
sản xuất lưới chỉ xơ dừa 

HKD Nguyễn Thị Lan Anh. Thị trấn 
Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam -01 Máy dệt lưới búa 

17 Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong 
sản xuất bánh kẹp 

Cơ sở Sản xuất bánh kẹp truyền 
thống Thúy Kiều. Ấp Tân Qưới Tây 
B, xã Minh Đức, huyện  Mỏ Cày 
Nam 

-03 Máy làm bánh kẹp 
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18 Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong 
sản xuất chỉ xơ dừa 

HKD Nguyễn Hoàng Khánh. Ấp Tài 
Đại, xã Khánh Thạnh Tân, huyện 
Mỏ Cày Bắc 

- 04 Máy se chỉ;​
- 04 Máy thừng; 

19 Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong 
sản xuất bánh ống 

Công ty TNHH MTV xăng dầu 
Đông Thành. Ấp Đông Thành, xã 
Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc 

- 02 Máy làm bánh;​
- 01 Máy đóng gói;​
- 01 Máy cuốn bánh. 

20 Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong 
sản xuất chỉ xơ dừa 

HKD sản xuất, sơ chế chỉ xơ dừa 
Trần Thị Nở. Ấp Vĩnh Trị, xã Khánh 
Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc 

- 02 Máy se chỉ xơ dừa; ​
- 02 Máy tuốt chỉ. 

21 Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong 
sản xuất chỉ xơ dừa 

HKD Trần Văn Tùng. Ấp Vĩnh Trị, 
xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ 
Cày Bắc 

- 03 Máy se chỉ xơ dừa; ​
- 04 Máy đánh thừng. 

22 Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong 
sản xuất chỉ xơ dừa 

 HKD Nguyễn Thị Luận. Ấp Tích 
Phúc, xã Khánh Thạnh Tân, huyện 
Mỏ Cày Bắc 

- 03 Máy se chỉ xơ dừa; ​
- 04 Máy đánh thừng. 

23 Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong 
sản xuất chỉ xơ dừa 

HKD Phạm Thị Kiều Thu. Ấp Hòa 
Hưng, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày 
Bắc 

- 05 Máy đánh dây thừng;​
- 02 Máy se chỉ 10 trục. 

24 Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong 
sản xuất chỉ xơ dừa 

Công ty TNHH MTV XNK Huy 
Thịnh Phát. Ấp Tân Đức A, xã Tân 
Bình, huyện Mỏ Cày Bắc 

- 01 Máy ép kiện 

25 Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong 
may gia công ba lô, túi xách 

 HKD Hoàng Long. Ấp Thạnh B, xã 
Tân Phong, huyện Thạnh Phú 

- 02 Máy lập trình; 
- 04 Máy trụ; 
- 02 Máy đánh bọ. 

 
 


